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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08-CT/TU NGÀY 28/11/2016 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 118-KL/TW NGÀY 04/01/2016 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 46-NQ/TVY NGÀY 23/02/2005 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 118-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 118-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác y tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
2. Tập trung cụ thể hóa các nội dung tại Kết luận số 118-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
3. Các cơ quan quản lý y tế xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện hàng năm.
II. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2017-2020
1. Mục tiêu chung: Xây dựng và phát triển hệ thống y tế tỉnh Sơn La từng bước hiện đại, hoàn chỉnh và đồng bộ từ tỉnh đến xã theo hướng công bằng hiệu quả và phát triển, phù hợp với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, nâng cao chất lượng dân số.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở; chủ động phòng, chống dịch bệnh, khống chế các bệnh truyền nhiễm, các bệnh gây dịch thường gặp và mới nổi, không để dịch lớn xảy ra. Hạn chế, tiến tới kiểm soát các yếu tố nguy cơ của các bệnh không lây nhiễm, các bệnh liên quan đến môi trường, lối sống, hành vi, an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng, bệnh học đường. Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong và tàn tật.
2.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng ở tất cả các tuyến; giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện. Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Phát triển y tế ngoài công lập, tăng cường phối hợp công - tư. Hiện đại hóa và phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.
2.3. Chủ động duy trì mức sinh thấp hợp lý, khống chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng đủ nhu cầu dịch vụ kế hoạch hóa gia đình của người dân, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản có chất lượng, tăng cường lồng ghép các yếu tố về dân số vào hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành.
2.4. Phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng; tăng cường nhân lực y tế cho vùng sâu, vùng xa và một số chuyên khoa; chú trọng phát triển nhân lực y tế có trình độ cao; mở rộng đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng, tiến tới đạt cơ cấu hợp lý giữa bác sỹ và điều dưỡng, kỹ thuật viên..., bảo đảm cân đối giữa đào tạo và sử dụng nhân lực y tế.
2.5. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính ngành y tế, tăng nhanh đầu tư công cho y tế, từng bước phát triển và tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, giảm tỷ lệ chi trực tiếp từ hộ gia đình cho chăm sóc sức khỏe; sử dụng nguồn tài chính y tế hiệu quả. Xây dựng và triển khai Đề án Xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020.
2.6. Bảo đảm cung ứng đủ, kịp thời thuốc, vắc xin, vật tư y tế, sinh phẩm y tế, máu, chế phẩm máu đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân; quản lý, sử dụng thuốc, vật tư y tế và trang thiết bị y tế hiệu quả, hợp lý, an toàn.
2.7. Nâng cao năng lực quản lý và năng lực thực hiện chính sách y tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hệ thống thông tin y tế đáp ứng nhu cầu đổi mới và phát triển ngành y tế.
2.8. Các chỉ tiêu y tế cơ bản đến năm 2020: Có phụ lục chi tiết kèm theo.
3. Nhiệm vụ và giải pháp
3.1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, huy động sự tham gia của toàn xã hội thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện đầy đủ và tích cực hơn các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra trong Kết luận số 118-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị khóa IX, Nghị quyết số 31-NQ/TU ngày 24/6/2005 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác y tế vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương, coi đây là tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp.
Nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và của mọi người dân vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
3.2. Củng cố, phát triển hệ thống y tế
Củng cố, phát triển và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng thu gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và đầu tư đảm bảo phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Sơn La giai đoạn 2007 - 2020 đã được HĐND tỉnh phê chuẩn và Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ.
3.3. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế
- Xây dựng đội ngũ nhân viên y tế đủ số lượng, có chất lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ năng lực thi hành nhiệm vụ, cụ thể hóa trong Đề án vị trí việc làm của từng đơn vị y tế.
- Đa dạng hóa phương thức, loại hình đào tạo; đặc biệt chú trọng đào tạo cán bộ y tế sau đại học, đào tạo cán bộ chuyên khoa sâu, đào tạo chuyển giao kỹ thuật mới để có điều kiện phát triển kỹ thuật cao ở các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực y tế gắn với việc thực hiện tốt chính sách tiền lương, phụ cấp đặc thù và nâng cao đời sống cho cán bộ y tế. Triển khai các giải pháp hiệu quả, phù hợp để tăng cường thu hút cán bộ y tế làm việc và công tác lâu dài tại miền núi, vùng khó khăn, các chuyên ngành dự phòng, lao, tâm thần và thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn cao làm việc lâu dài tại tỉnh.
3.4. Nâng cao chất lượng công tác chuyên môn y tế và dân số kế hoạch hóa gia đình
3.4.1. Củng cố hệ thống y tế dự phòng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở
- Chủ động triển khai các biện pháp dự phòng tích cực; dự báo, giám sát dịch chặt chẽ để phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra; duy trì kết quả thanh toán bệnh phong, bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh giảm số mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm.
- Tập trung chỉ đạo công tác tiêm chủng mở rộng để duy trì tỷ lệ tiêm chủng đạt trên 90%, quản lý tốt hoạt động tiêm chủng dịch vụ; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống bệnh không lây nhiễm; kiểm soát các yếu tố hành vi, nguy cơ có hại cho sức khỏe như: Hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, dinh dưỡng không hợp lý, ô nhiễm môi trường...
- Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và Luật An toàn thực phẩm năm 2010. Tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc điều trị ARV dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; mở rộng các cơ sở điều trị nghiện chất ma túy bằng thuốc Methadon; giảm tỷ lệ mắc mới, kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng.
- Tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng, chống tai nạn thương tích, bệnh nghề nghiệp. Chủ động triển khai các giải pháp thích hợp để phòng và ứng phó có hiệu quả các vấn đề khẩn cấp như dịch bệnh, thảm họa, thiên tai, bão lụt, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, bạo lực gia đình...
- Tích cực triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thiết yếu, nhân lực cho các cơ sở y tế tuyến huyện, xã.
3.4.2. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
- Tăng cường phát triển kỹ thuật ở tất cả các tuyến, bảo đảm thực hiện được đạt trên 80% danh mục kỹ thuật đúng tuyến của Bộ Y tế; các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện thực hiện được nhiều kỹ thuật vượt tuyến, từng bước giảm dần tỷ lệ chuyển tuyến trung ương. Đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh; phát triển một số lĩnh vực chuyên sâu phù hợp với điều kiện của tỉnh. Chú trọng kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền để đạt hiệu quả tốt trong chẩn đoán và điều trị bệnh.
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ và quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức ngành y tế; tăng cường tiếp nhận phản hồi của người dân, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
- Tăng cường kiểm soát, quản lý và nâng cao chất lượng điều trị các bệnh mạn tính như: Tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, bệnh phối tắc nghẽn mạn tính...
3.4.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và dân số, kế hoạch gia đình
- Tiếp tục thúc đẩy mạnh các can thiệp giảm tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh; tăng cường mạng lưới dịch vụ kế hoạch hóa gia đình để hạn chế tình trạng có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai không an toàn; mở rộng triển khai khám sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh nhằm hạ thấp tỷ lệ sơ sinh mắc dị tật; đẩy mạnh các hoạt động giám định tử vong mẹ và tử vong sơ sinh để xác định nguyên nhân và có giải pháp can thiệp phù hợp; đẩy mạnh các hoạt động quản lý sức khỏe bà mẹ, trẻ em ở tuyến y tế cơ sở, nhất là tuyến xã.
- Tăng cường phối hợp liên ngành trong thực hiện các can thiệp về dinh dưỡng nhằm giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi. Tích cực huy động cộng đồng tham gia vào cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ trước, trong khi mang thai và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em mọi lứa tuổi.
- Tiếp tục ưu tiên thực hiện các mục tiêu: Giảm tỷ lệ sinh và duy trì mức sinh hợp lý, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số.
3.5. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân
- Phấn đấu đến năm 2020 và những năm tiếp theo, tỷ lệ chỉ tiêu công cho y tế tăng dần (bao gồm ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế, viện trợ). Đẩy mạnh xã hội hóa y tế huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho y tế, khuyến khích các cơ sở y tế thực hiện mô hình vay vốn đầu tư, hợp tác đầu tư, kết hợp công tư cho y tế.
- Tăng tỷ lệ chi ngân sách hàng năm cho y tế, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ chi bình quân chung của ngân sách địa phương, phấn đấu tỷ lệ chi ngân sách y tế/tổng chi ngân sách địa phương bằng mức bình quân chung của cả nước. Dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho lĩnh vực y tế dự phòng theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội. Thực hiện tốt chính sách tài chính y tế đối với người nghèo, người cận nghèo, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách.
- Thực hiện Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh giai đoạn 2016-2017 và giai đoạn đến năm 2020 theo lộ trình.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế để phát triển bảo hiểm y tế toàn dân. Tích cực vận động, tranh thủ các nguồn viện trợ trong nước và nước ngoài cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
3.6. Công tác dược, trang thiết bị và công trình y tế
- Tăng cường quản lý chất lượng thuốc và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất trong nước. Tiếp tục thực hiện đấu thầu tập trung thuốc, vật tư y tế nhằm thống nhất giá trên địa bàn, bảo đảm cung ứng kịp thời, đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
- Đầu tư đủ trang thiết bị thiết yếu và từng bước đầu tư trang thiết bị hiện đại cho phát triển dịch vụ y tế dự phòng, dịch vụ khám chữa bệnh và phục hồi chức năng của tuyến tỉnh, huyện. Đầu tư trang thiết bị thiết yếu cho y tế tuyến xã đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời phải gắn với đào tạo cán bộ để khai thác và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị được đầu tư.
- Tích cực tranh thủ nguồn lực đầu tư để xây dựng mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất của các cơ sở khám chữa bệnh, phòng bệnh và các trạm y tế xã, đáp ứng nhu cầu sử dụng và phát triển chuyên môn kỹ thuật.
3.7. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục sức khỏe
- Nâng cao hiệu quả, tính chủ động của công tác truyền thông cung cấp thông tin, giáo dục sức khỏe để tạo được sự đồng thuận, ủng hộ và tranh thủ sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan truyền thông, dư luận và mỗi người dân. Nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho mọi người trong cộng đồng nhằm thay đổi hành vi và chủ động thực hành bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.
- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông để nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong thực hiện chính sách về y tế như: lợi ích, quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm y tế, giá dịch vụ y tế, lợi ích của việc tiêm chủng phòng bệnh, chính sách dân số.
3.8. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đổi mới toàn diện cơ chế quản lý, điều hành tại các đơn vị y tế trong ngành y tế để phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi đơn vị. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, hoạt động chuyên môn, quản lý tài chính, đầu tư, công sản, trang thiết bị và nhân sự cho cán bộ quản lý.
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hệ thống y tế, trong khám chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về lĩnh vực y tế.
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch; đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; định kỳ hàng năm (trước ngày 20/12) báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế.
4.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan tham mưu với UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời đưa các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm.
4.3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan tham mưu với UBND tỉnh cân đối, bố trí ngân sách đảm bảo cho thực hiện Kế hoạch; chú trọng việc đảm bảo nguồn chi ngân sách nhà nước cho y tế hàng năm đúng theo tinh thần Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội.
4.4. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy y tế của tỉnh phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đảm bảo hoạt động hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.
4.5. Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan tăng cường huy động các nguồn viện trợ và hợp tác quốc tế hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.
4.6. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và tiếp tục phổ biến thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX.
4.7. Các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng kế hoạch hoạt động lồng ghép nội dung bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vào hoạt động của đơn vị; định kỳ gửi báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
4.8. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; chủ động phối hợp với Sở Y tế triển khai có hiệu quả Kế hoạch. Hàng năm đưa các nội dung bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bố trí nguồn lực địa phương để triển khai thực hiện.
4.9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền vận động, huy động nhân dân tham gia và giám sát hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân./.
 
	
Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh;
- CVP; PCVPUBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX. NQ, 52 bản.
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PHỤ LỤC
CÁC CHỈ TIÊU Y TẾ CƠ BẢN ĐẾN VĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số: 03/KH-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)
	Stt
	CHỈ TIÊU
	Kết quả thực hiện năm 2015
	Kế hoạch đến năm 2020

	I
	CHỈ TIÊU ĐẦU VÀO
	 
	 

	1
	Số bác sĩ/vạn dân
	5,85
	7,5 - 8

	2
	Số dược sỹ đại học/vạn dân
	0,58
	1

	3
	Tỷ lệ thôn bản có nhân viên y tế hoạt động (%)
	97
	100

	4
	Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ hoạt động (%)
	73
	90

	5
	Tỷ lệ trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi (%)
	100
	100

	6
	Tỷ lệ giường bệnh/vạn dân (không bao gồm giường trạm y tế xã)
	22,09
	25,00

	 
	Trong đó: Giường bệnh viện ngoài công lập
	0
	0,8

	II
	CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG
	 
	 

	7
	Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ (%)
	≥ 85
	> 90

	8
	Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
	28,4
	70,0

	9
	Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (%)
	91,14
	98,0

	III
	CHỈ TIÊU ĐẦU RA
	 
	 

	10
	Tuổi thọ trung bình (tuổi)
	72,5
	73

	11
	Tỷ suất chết mẹ /100.000 trẻ đẻ ra sống
	≤ 40
	≤ 40

	12
	Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi/1.000 trẻ để ra sống
	≤ 10
	≤ 10

	13
	Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi /1.000 trẻ đẻ ra sống
	≤ 15
	≤ 15

	14
	Quy mô dân số (triệu người)
	1.179,5
	1.240.9

	15
	Mức giảm tỷ lệ sinh
	0,5
	0,6

	16
	Tốc độ tăng dân số hàng năm (%)
	1,00
	1,07

	17
	Tỷ số giới tính khi sinh (trai/100 gái)
	111,4
	109,5

	18
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) (%)
	21,5
	20

	19
	Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng (%)
	0,65
	< 0,62


 

 

